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ĐỀ ÁN

Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Tờ trình số           TTr-UBND ngày     tháng    năm 2019

 của UBND tỉnh Quảng Trị)


      
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Trong những năm qua, các cấp, ngành đã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch tại các trường học nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho học sinh. Đến nay, các trường học từ cấp học mầm non đến phổ thông đều có nhà vệ sinh và có giải pháp cung cấp nước cho nhà vệ sinh. Việc quản lý, sử dụng và bảo quản các công trình vệ sinh, nước sạch sau đầu tư xây dựng tại các trường học đã được quan tâm và sử dụng khá hiệu quả. Tuy nhiên, do hệ thống nhà vệ sinh các trường học đã xây dựng lâu năm, số công trình vệ sinh đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, trường học có nguồn nước sạch sử dụng đạt tỷ lệ thấp; nhiều công trình nước sạch và nhà vệ sinh xuống cấp; nhiều điểm trường lẻ tại các vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn chưa có nhà vệ sinh bảo đảm hợp vệ sinh.

Việc đảm bảo cơ sở vật chất, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện trong nhà trường. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học còn tồn tại một số hạn chế. Tại một số đơn vị trường học, nhận thức của một bộ phận đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường còn chưa đầy đủ; công tác chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt và đồng bộ; việc sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh ở một số nơi còn chưa tốt dẫn đến công trình hư hỏng xuống cấp và không sử dụng được.

Để từng bước tháo gỡ những bất cập trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học.

Chính vì thế, việc đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học nhằm giải quyết tốt nhất vấn đề vệ sinh môi trường, sức khỏe và giáo dục giới tính, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, tạo sự đồng bộ về cơ sở vật chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết nhất trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018 và Công văn số 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ. 

Xuất phát từ thực tế và yêu cầu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Đề án: “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là nhu cầu thiết yếu và hết sức cấp bách.
II. Căn cứ để xây dựng Đề án
1. Căn cứ pháp lý


- Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018; 

- Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018;

- Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018;

- Văn bản số 3739/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc thực hiện ý kiến của chỉ đạo của Chính phủ;

- Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh;

- Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

- Công văn số 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ; 

- Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

- Công văn số 917/BGDĐT-CSVC ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch;

- Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN) và Quy chuẩn quốc gia (QCQG) (TCVN 3907:2011 “Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế”: TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế”; TCVN 8794:2011 “Trường trung học - Yêu cầu thiết kế”; TCVN 01:2011/BYT “Nhà tiêu - Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh”;

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

2. Căn cứ thực tiễn

Trong những năm qua, các cấp, ngành đã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch tại các trường học nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho học sinh. Đến nay, các trường học từ cấp học mầm non đến phổ thông đều có nhà vệ sinh và có giải pháp cung cấp nước cho nhà vệ sinh. Việc quản lý, sử dụng và bảo quản các công trình vệ sinh, nước sạch sau đầu tư xây dựng tại các trường học đã được quan tâm và sử dụng khá hiệu quả. Tuy nhiên, do hệ thống nhà vệ sinh các trường học đã xây dựng lâu năm, số công trình vệ sinh, nguồn nước sử dụng tại các trường học đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định đạt tỷ lệ thấp; nhiều công trình nước sạch và nhà vệ sinh xuống cấp; nhiều điểm trường lẻ tại các vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn chưa có nhà vệ sinh bảo đảm hợp vệ sinh.
Để tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong trường học đạt hiệu quả; triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường vệ sinh môi trường trường học; ưu tiên kinh phí hoạt động được cấp trong năm, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nguồn hợp pháp khác để giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch ở các trường học, lồng ghép các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục để xây mới, sửa chữa, cải tạo công trình nước sạch và nhà vệ sinh trong trường học, ưu tiên các trường học vùng đặc biệt khó khăn.
III. Thực trạng công trình vệ sinh và cung cấp nước sạch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Công văn số 1078/UBND-VX ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch theo yêu cầu tại Công văn số 917/BGDĐT-CSVC ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở số liệu báo cáo của các đơn vị và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch như sau:

 1. Thực trạng nhà vệ sinh từng cấp

- Tỷ lệ trường có nhà vệ sinh: 100%

- Tỷ lệ nhà vệ sinh đạt chuẩn (Theo quy định tại Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016): 40%; trong đó:

+ Nhà vệ sinh học sinh nam: Tổng số nhà vệ sinh: 1.773 (Kiên cố: 727; Bán kiên cố: 989; Tạm: 57);

+ Nhà vệ sinh học sinh nữ: Tổng số nhà vệ sinh: 1.791 (Kiên cố: 710; Bán kiên cố: 1.030; Tạm: 51).

2. Thực trạng nhà vệ sinh giáo viên
Tổng số nhà vệ sinh: 960; trong đó:

- Nhà vệ sinh kiên cố: 361 (Mầm non: 96, Tiểu học: 113, THCS: 114, THPT: 38);

- Nhà vệ sinh bán kiên cố: 531 (Mầm non: 184, Tiểu học: 191, THCS: 119, THPT: 37);

- Nhà vệ sinh mượn, tạm: 68 (Mầm non: 19, Tiểu học: 26, THCS: 23, THPT: 0). 

3. Thực trạng về công trình nước sạch từng cấp
- Số công trình nước sạch: 728 (Mầm non: 339, Tiểu học: 224, THCS: 132, THPT: 33);

- Số trường có đủ nước uống và sinh hoạt: 494 (Mầm non: 135, Tiểu học: 224, THCS: 121, THPT: 33);

- Về cơ bản nhiều trường học đã được cung cấp nước sạch (nước uống, nước sinh hoạt) đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh, Tuy nhiên, nhiều trường học trên địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, chưa có hệ thống cung cấp nước sạch cho học sinh, không đạt chuẩn chủ yếu là nước giếng khoan trực tiếp chưa được xử lý và hệ thống nước tự chảy.

4. Tổng hợp số liệu thống kê: Biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5 chi tiết đính kèm theo.

5. Công tác quản lý, sử dụng nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong trường học

a. Hình thức quản lý, sử dụng, vệ sinh

Tùy theo điều kiện của từng đơn vị trường học để có các hình thức tổ chức quản lý, dọn dẹp khác nhau như: Thuê dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh; giao cho giáo viên, nhân viên và tổ chức cho học sinh lao động…

b. Đánh giá kết quả

- Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và chung tay của toàn xã hội, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các trường học trên địa bàn tỉnh đã từng bước được đầu tư nâng cấp; đến nay, nhiều chương trình, dự án đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; trong đó, nhiều trường học đã đầu tư, xây dựng và quản lý tốt các công trình vệ sinh, hệ thống cung cấp nước sạch (nước uống, nước sinh hoạt) đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh, góp phần quan trọng trong công tác y tế học đường, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, chưa có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí có trường học, điểm trường không có công trình vệ sinh; nhiều trường học thiếu hệ thống cung cấp nước sạch cho học sinh, không đạt chuẩn hoặc đã xuống cấp, bố trí không hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và sinh hoạt của học sinh.

- Việc quản lý, sử dụng và bảo quản các công trình vệ sinh, nước sạch sau đầu tư xây dựng tại các nhà trường đã được quan tâm và sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, do hệ thống nhà vệ sinh trường học đã được xây dựng lâu năm, hệ thống nước cung cấp chủ yếu là nước giếng khoan trực tiếp chưa được xử lý, hệ thống nước tự chảy nên công tác vệ sinh chưa đảm bảo dẫn đến nhiều công trình nước sạch và nhà vệ sinh xuống cấp, có nơi không đảm bảo để sử dụng. 

- Đối các công trình vệ sinh sau khi đưa vào sử dụng không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng nên xuông cấp nhanh; Hệ thống nước sạch tự chảy công tác bảo trì, bảo dưỡng do UBND xã và nhân dân bảo quản, bảo trì nhưng không thường xuyên do không có kinh phí.

c. Khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện

Do ngân sách của địa phương hạn chế nên việc đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh công trình nước sạch chưa đáp ứng được theo yêu cầu. 

Một số đơn vị trường học đóng ở địa bàn thiếu nguồn nước (nước tự chảy hoặc nước không đảm bảo chất lượng) nên việc bảo quản, sử dụng, bảo trì, tu sửa gặp rất nhiều khó khăn. 

Phần thứ hai
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Mục tiêu của Đề án
1. Mục tiêu tổng quát
Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu nhà vệ sinh học đường và cung cấp nước sạch. Tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, đồng thời thực hiện nội dung giáo dục giới tính cho học sinh, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng.
Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho học sinh và giáo viên, góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, tạo sự đồng bộ về cơ sở vật chất cho nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo các Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN) và Quy chuẩn quốc gia (QCQG) (TCVN 3907:2011 “Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế”: TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế”; TCVN 8794:2011 “Trường trung học - Yêu cầu thiết kế”; TCVN 01:2011/BYT “Nhà tiêu - Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh”).

- Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch, đặc biệt ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác để giải quyết dứt điểm việc thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Phấn đấu đến năm 2025: 
+ 100% các trường mầm non, trường phổ thông công lập có đủ nhà vệ sinh, công trình nước sạch đáp ứng điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh;
+ Đầu tư cải tạo, sửa chữa 2.583 nhà vệ sinh học sinh, giáo viên; đầu tư xây mới 143 nhà vệ sinh học sinh, giáo viên và đầu tư 237 công trình nước sạch.
3. Đối tượng, phạm vi và thời gian áp dụng

3.1. Đối tượng: Các trường học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

3.2. Thời gian và phạm vi áp dụng

- Thời gian triển khai đề án: Từ năm 2020-2025
- Địa điểm triển khai Đề án: Trên địa bàn tình Quảng Trị.

II. Nội dung triển khai đề án cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 và các nhiệm vụ, giải pháp

1. Nhu cầu đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Công văn số 1078/UBND-VX ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch theo yêu cầu tại Công văn số 917/BGDĐT-CSVC ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở số liệu báo cáo của các đơn vị và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành báo cáo số 59/BC-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch.
Trên cơ sở số liệu rà soát nhu cầu đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 và căn cứ tình hình thực tế kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất các tiêu chí lựa chọn để đưa vào nội dung Đề án như sau:

- Công trình nhà vệ sinh học sinh, giáo viên (kiên cố): Không đưa vào nội dung Đề án.
- Công trình nhà vệ sinh học sinh, giáo viên (bán kiên cố): Đưa vào Đề án nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh (Tương đương 2.442 nhà vệ sinh).
- Công trình nhà vệ sinh học sinh, giáo viên (bán kiên cố liền kề, tạm): Đưa vào Đề án:

+ Nhu cầu đầu tư xây mới nhà vệ sinh 50% (Tương đương 143 nhà vệ sinh); 

+ Nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh 50% (Tương đương 141 nhà vệ sinh).

- Công trình nước sạch: Đưa vào Đề án nội dung công trình giếng khoan, đào (Tương đương 237 công trình).

1.1. Xây dựng mới nhà vệ sinh

Tổng số nhà vệ sinh cần đầu tư xây dựng mới là: 143 nhà vệ sinh (Mầm non: 84 nhà vệ sinh; Tiểu học: 25 nhà vệ sinh; THCS: 34 nhà vệ sinh).

1.2. Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh

Tổng số nhà vệ sinh cần cải tạo, sửa chữa là: 2.583 nhà vệ sinh (Mầm non: 1.343 nhà vệ sinh; Tiểu học: 631 nhà vệ sinh; THCS: 499 nhà vệ sinh; THPT: 110 nhà vệ sinh).

(Phụ lục biểu mẫu số 6, 8 chi tiết đính kèm theo)

1.3. Đầu tư cung cấp nước sạch

Tổng số công trình cung cấp nước sạch cần đầu tư là: 292 công trình (Trong đó: Công trình giếng khoan, đào: 237 công trình; Công trình nước tự chảy: 55 công).

(Phụ lục biểu mẫu số 7 chi tiết đính kèm theo)

2. Kinh phí đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025

Trên cơ sở số liệu rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến đơn giá bình quân thực hiện Đề án và chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đối với từng công trình cụ thể như sau:  
- Đơn giá xây dựng mới nhà vệ sinh bình quân: 150 triệu đồng/nhà vệ sinh (Diện tích nhà vệ sinh: 30m2; đơn giá bình quân: 5 triệu đồng/m2).
- Đơn giá cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh bình quân: 30 triệu đồng/nhà vệ sinh. 

- Đơn giá công trình giếng khoan, đào bình quân: 40 triệu đồng/công trình; bao gồm:

+ Đơn giá công trình giếng khoan, đào bình quân: 10 triệu đồng/công trình;
+ Đơn giá bể chứa, bể lọc bình quân: 30 triệu đồng/công trình (Thể tích bể: 12m3, đơn giá: 2,5 triệu đồng/m3).
- Công trình nước tự chảy Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát thực tế, lập dự toán chi tiết trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Như vậy, Tổng kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 108.420 triệu đồng; 

Trong đó: 

- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 21.450 triệu đồng (Mầm non: 12.600 triệu đồng; Tiểu học: 3.750 triệu đồng; THCS: 5.100 triệu đồng).

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 77.490 triệu đồng (Mầm non: 40.290 triệu đồng; Tiểu học: 18.930 triệu đồng; THCS: 14.970 triệu đồng; THPT: 3.300 triệu đồng).

- Kinh phí để thực hiện công trình giếng khoan, đào: 9.480 triệu đồng. 

(Phụ lục biểu mẫu số 9 chi tiết đính kèm theo)

3. Nguồn vốn và phân kỳ đầu tư

3.1. Nguồn vốn đầu tư
Nguồn vốn chủ yếu để triển khai thực hiện đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 được bố trí, huy động từ các nguồn kinh phí sau:

- Nguồn vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025 vay vốn Ngân hàng Thế giới (Theo Công văn số 4801/UBND-NN ngày 17/10/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị tham gia Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025 vốn vay Ngân hàng Thế giới);

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững;

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh;

- Nguồn vốn ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

- Nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã, thành phố;

- Nguồn huy động đóng góp từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

3.2. Phân kỳ đầu tư 

Tổng kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 108.420 triệu đồng được phân kỳ đầu tư như sau:
a. Năm 2020: Kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 26.520 triệu đồng để xây mới 28 nhà vệ sinh; Cải tạo, sửa chữa 428 nhà vệ sinh và 237 công trình giếng khoan, đào; Trong đó: 
- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 4.200 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 12.840 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện công trình giếng khoan, đào: 9.480 triệu đồng. 

b. Năm 2021: Kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 16.440 triệu đồng để xây mới 24 nhà vệ sinh; Cải tạo, sửa chữa 428 nhà vệ sinh; Trong đó: 

- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 3.600 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 12.840 triệu đồng.

c. Năm 2022: Kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 16.440 triệu đồng để xây mới 24 nhà vệ sinh; Cải tạo, sửa chữa 428 nhà vệ sinh; Trong đó: 

- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 3.600 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 12.840 triệu đồng.

d. Năm 2023: Kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 16.440 triệu đồng để xây mới 24 nhà vệ sinh; Cải tạo, sửa chữa 428 nhà vệ sinh; Trong đó: 

- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 3.600 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 12.840 triệu đồng.

e. Năm 2024: Kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 16.440 triệu đồng để xây mới 24 nhà vệ sinh; Cải tạo, sửa chữa 428 nhà vệ sinh; Trong đó: 

- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 3.600 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 12.840 triệu đồng.

f. Năm 2025: Kinh phí để thực hiện Đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch dự kiến: 16.140 triệu đồng để xây mới 19 nhà vệ sinh; Cải tạo, sửa chữa 443 nhà vệ sinh; Trong đó: 

- Kinh phí để thực hiện xây dựng mới nhà vệ sinh: 2.850 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh: 13.290 triệu đồng.

(Phụ lục biểu mẫu số 10, 11 chi tiết đính kèm theo)

II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Nhiệm vụ

- Trên cơ sở số liệu rà soát, đánh giá thực trạng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch của các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo, xây dựng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch và dự kiến kinh phí thực hiện để có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, công trình nước sạch cho các đơn vị trường học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các phòng học xây dựng mới phải bố trí các công trình nhà vệ sinh gắn liền với nhà lớp học.

- Tăng cường phổ biến, quán triệt thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, học sinh về công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp; đồng thời, tiết kiệm nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch trong nhà trường; mua sắm, trang bị đầy đủ dụng cụ lao động vệ sinh, chất tẩy rửa, phục vụ cho công tác vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, đảm bảo trường, lớp học và các công trình vệ sinh, cấp nước sạch luôn sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn theo quy định, góp phần tạo nên môi trường giáo dục văn minh và thân thiện.

- Các đơn vị trường học xây dựng quy chế quản lý, sử dụng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho học sinh theo từng khối, từng lớp học. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn cho học sinh kỹ năng sử dụng các thiết bị vệ sinh đúng cách, quét dọn, bảo quản các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng; hướng dẫn kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng cho học sinh, tạo điều kiện hình thành ý thức, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo vệ sinh công cộng và kỹ năng sống, góp phần tích cực xây dựng môi trường công cộng văn minh, sạch đẹp; đồng thời, đưa công tác đảm bảo vệ sinh, cung cấp nước sạch làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng tuần, hàng tháng, học kỳ của các lớp học, học sinh và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong từng học kỳ, năm học. Tổ chức cho học sinh các lớp học tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh trường lớp hàng tuần và tổ chức trực nhật, dọn dẹp vệ sinh hàng ngày theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc bảo vệ, sử dụng các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch trong trường học gắn với việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp theo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Giải pháp

- Giải pháp về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý giám sát

+ Nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đầu tư công trình nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch tại các cơ sở giáo dục đảm bảo phù hợp thực tiễn và nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quản quản lý nhà nước, giám sát cộng đồng và của đơn vị sử dụng đối với việc thực hiện Đề án nói chung và đối với từng công trình nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch của Đề án.

+ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả sử dụng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục đảm bảo vệ sinh góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, vệ sinh chung trong trường học.

- Giải pháp về công tác quy hoạch: UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư. Các cơ sở giáo dục cần xây dựng và phê duyệt quy hoạch mặt bằng tổng thể khuôn viên nhà trường, đảm bảo các công trình công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch được đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, tránh việc đầu tư manh mún, chắp vá, không đồng bộ, không hiệu quả. 

- Giải pháp huy động và sử dụng nguồn lực 

+ Tích cực vận động, thu hút các nguồn kinh phí đầu tư từ các chương trình, dự án; tranh thủ tối đa các nguồn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước.

+ Trong việc phân bổ các nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cần quan tâm nhiều hơn đến đầu tư cho giáo dục, thể hiện đúng quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

+ Tích cực huy động xã hội hóa giáo dục, huy động vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng giáo dục theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Công khai, minh bạch trong huy động đầu tư xã hội hóa giáo dục từ phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân, tạo niềm tin trong xã hội. 

+ Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư các công trình vệ sinh, cung cấp nước. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn, dài hạn thay cho kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm, trong đó ưu tiên cho những công trình trọng điểm, thiết yếu, cấp bách. 

- Giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác tham mưu chủ trương đầu tư, đảm bảo việc đầu tư đúng định hướng, đúng địa chỉ.

+ Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng. 

+ Xây dựng và ban hành các quy định về phân công, phân cấp quản lý các công trình giáo dục phù hợp với đặc thù ngành giáo dục trên địa bàn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong triển khai thực hiện hỗ trợ, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025.
- Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng

+ Thực hiện các giải pháp nhằm bảo quản cơ sở vật chất trường học nói chung và các công trình nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học nói riêng. 

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các công trình nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch, có giải pháp giữ gìn vệ sinh chung góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn trong trường học nâng cao chất lượng sức khỏe cho giáo viên, học sinh.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn và tổ chức đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp tổ chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tài trợ nguồn kinh phí an sinh xã hội đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự ủng hộ của cộng đồng để đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; hàng năm kiểm tra tổng hợp tình hình báo cáo kết quả triển khai Đề án với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, rà soát, cân đối, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

- Đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đạo, Ủy ban nhân dân các huyện để tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, NGOs... ủng hộ, đóng góp để đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.
- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.
3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu chiến lược thu hút, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn các địa phương, các trường học hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà trường; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đảm bảo quỹ đất cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Tổ chức thẩm định các hồ sơ, thủ tục lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền.

5. Sở Xây dựng

- Thực hiện việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng và thiết kế mẫu nhà vệ sinh... cho từng địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phong tục tập quán của cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo các công trình được đầu tư xây dựng đúng theo quy chuẩn quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.
6. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong huyện về nội dung của đề án; xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện đề án. Lập, trình, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, công tác đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của đề án trên địa bàn theo quy định về phân công, phân cấp quản lý. Rà soát, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chủ động phân bổ nguồn vốn và tổ chức lồng ghép các nguồn vốn cho các công trình để đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học thuộc địa phương quản lý.
- Chỉ đạo chính quyền các xã vận động nhân dân đưa trẻ trong độ tuổi ra lớp; làm tốt công tác xã hội hoá; chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn đóng góp của nhân dân. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện đề án.

- Chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện triển khai, giám sát thực hiện đề án. 

- Chỉ đạo và phân công Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức thực hiện đề án; tổng hợp kết quả thực hiện đề án, định kỳ báo cáo cho Uỷ ban nhân dân huyện và cơ quan cấp tỉnh.

7.  Cơ quan Báo chí, Đài PTTH tỉnh 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.
- Tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, vận động cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội... hỗ trợ ủng hộ đầu tư xây dựng xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học. Tuyên truyền tới các phụ huynh học sinh trong việc huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, đến trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cung cấp lương thực, thực phẩm cho con em; phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động cho học sinh. 

8. Các Sở, ban ngành có liên quan

Các Sở, ban ngành có liên quan căn cứ vào Đề án, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án có hiệu quả./.

Dự thảo
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